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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n  h   hanh 

Ông Nguy n Ng c   ng 

Ông Nguy n  ấn   ng 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n  h   h  ng   ng –  h m tra vi n  òa án 

nh n d n t nh   ng  háp. 

-   i di n  i n Ki m s t nh n d n t nh  ồng Th p: Ông Nguy n B nh 

 hành -  i m sát vi n tham gia phi n tòa  

 

 ào ngày 28 tháng 6 năm 2019 t i tr  s   òa án nh n d n t nh   ng  háp 

xét xử phúc th m công khai v  án th  lý số 286/2019/TLPT-DS ngày 28 tháng 5 

năm 2019 về tranh chấp   p   ng d n s  vay tài sản  

Do Bản án d n s  s  th m số 14/2019/DS-S  ngày 04 tháng 4 năm 2019 

của  òa án nh n d n thành phố S b  kháng cáo  

 heo Quyết   nh   a v  án ra xét xử phúc th m số 240/2019/Q -PT ngày 

06 tháng 6 năm 2019, giữa các    ng s : 

1. Nguyên đơn:  

    1.1. Anh  h m  hú C, sinh năm 1980; 

  a ch : Số A,    ng T, Khóm 2, Ph  ng 1,  p  S,   ng  háp  

           1.2. Ch      h   hánh T, sinh năm 1981; 

  a ch : Số B,    ng T, khóm T, ph  ng A, Tp. S,   ng  háp  

  i diện theo ủy quyền của nguy n   n: Ch   uỳnh L, sinh năm 1977; 

  a ch : Số C, ấp  , xã  , Tp. S,   ng  háp  

 2. Bị đơn: Công ty H. 
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  a ch :  hu công nghiệp S, ph  ng A, Tp. S,   ng  háp  

Ng  i   i diện theo pháp lu t của công ty: Bà  , sinh năm 1959, ch c v : 

  ng  iám  ốc  

Ng  i   i diện theo ủy quyền của b    n: Ông Nguy n  hanh S, sinh năm 1959  

  a ch : Số D,    ng T, Ph  ng 1,  p  S,   ng  háp. 

3. Ng  i kháng cáo: Công ty H là b    n. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Anh Ph m Phú C, chị Hồ Thị Kh nh T c ng    qu  n cho chị Huỳnh L 

trình bà  :    

Do mối quan hệ quen biết n n anh C, ch  T th a T cho Công ty trách 

nhiệm hữu h n H (sau   y viết tắt là Công ty TNHH H, g i tắt là công ty H)   i 

diện theo pháp lu t là bà   vay tiền các l n c  th  nh  sau: 

- Ngày 08/02/2018: Anh C chuy n khoản số tiền 500 000 000   ng vào số 

tài khoản 222093739 của Công ty H t i Ng n hàng ACB Chi nhánh   ng  háp 

(có giấy n p tiền ngày 08/02/2018)  

- Ngày 07/3/2018: Ch  T chuy n khoản số tiền 1 300 000 000   ng  vào 

số tài khoản 222093739 của Công ty H t i Ng n hàng Nông nghiệp và  hát tri n 

nông thôn  iệt Nam - Chi nhánh S (có giấy n p tiền ngày 07/3/2018)  

Các l n vay tr n  ều không có làm bi n nh n, th a T miệng lãi suất 

3%/tháng, th i h n vay vài tháng (không nói rõ bao nhi u tháng), không thế 

chấp tài sản, m c  ích vay    Công ty kinh doanh  Sau hai l n vay th  Công ty H 

không có trả vốn, lãi l n nào, v  giữa anh C, ch  T với Công ty th a T miệng khi 

trả vốn th  trả lãi   

Nguy n nh n giữa hai b n không làm bi n nh n vay v  giữa anh C, ch  T 

với bà   (giám  ốc công ty H) có mối quan hệ là lối xóm, h n nữa việc chuy n 

tiền vào tài khoản của công ty có ch ng từ giao d ch n n anh C, ch  T nghĩ 

không c n làm bi n nh n  

 ối với ý kiến công ty H cho rằng số tiền 1 300 000 000   ng  ã trả l i 

cho anh C, anh C xác   nh không có nh n tiền của Công ty H và ngoài giao d ch 

vay tiền th  giữa anh C, ch  T với công ty H không có giao d ch g  khác   

 ấn  ề ông S   i diện cho Công ty H nh n số tiền 1 300 000.000   ng 

của anh C theo các bi n nh n ngày 10/02/2018, ngày 13/02/2018 và 

100.000.000   ng không có giấy t  bi n nh n th  anh C, ch  T không y u c u 

tranh chấp trong v  án này  

Nay anh C, ch  T y u c u Công ty  N   H trả số tiền vốn 

1 800 000 000  và lãi 0,83%/tháng c  th : 

- Số tiền 500 000 000   ng t m tính từ ngày 08/02/2018  ến ngày 

04/4/2019 là 13 tháng 27 ngày    c tính nh  sau: 500 000 000   ng x 

0,83%/tháng x 13 tháng 27 ngày = 57 685 000   ng   
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- Số tiền 1.300.000.000   ng t m tính từ ngày 07/3/2018  ến ngày 

04/4/2019 là 12 tháng 28 ngày    c tính nh  sau: 1,3 tỷ   ng x 0,83%/tháng x 

12 tháng 28 ngày = 139 550 666   ng    ng c ng vốn, lãi: 1 997 235 000   ng 

(làm tròn số). 

-  Ông Ngu ễn Thanh S là người đ i di n theo    qu  n c a Công t  

TNHH H trình bà : 

Công ty H hoàn toàn không có th a T vay tiền của anh C, ch  T. Tuy 

nhi n, theo s  sách kế toán của công ty có th  hiện công ty H có nh n của anh 

C số tiền 1.800.000 000   ng c  th : 

- Số tiền 500 000 000   ng anh C chuy n vào tài khoản của Công ty H 

vào ngày 08/02/2018 là Công ty nh n của anh C    anh C góp vốn thành l p 

Công ty T C (     i t n Công ty H thành công ty  NHH T C) ho c là tiền mua 

bán  

- Số tiền 1 300 000 000   ng ch  T chuy n vào tài khoản của Công ty H vào 

ngày 07/3/2018    làm g  th  công ty không rõ  Sau  ó, khoảng 16h ngày 10/3/2018 

anh C  ến Công ty H g p ông Nguy n  hanh S ( hó giám  ốc công ty H) nh n l i 

số tiền 1 300 000 000   ng   iệc ông S giao 1.300.000.000   ng l i cho anh C 

không làm bi n nh n nh ng có anh L  –  hòng hành chính t  ch c của Công ty và 

anh Nguy n cùng ch ng kiến (anh Nguy n là ng  i tr c tiếp  ến Ng n hàng Nông 

nghiệp và Phát tri n nông thôn  iệt Nam – Chi nhánh Sa  éc rút 200 000 000   ng 

và Ng n hàng  MC  Á Ch u   ng  háp –  hòng giao d ch S rút 1 100 000 000 

  ng    trả cho anh C). 

 ối với việc th a T góp vốn thành l p Công ty  N   T C giữa Công ty 

H với anh C ch  là th a T miệng. Sau  ó S  kế ho ch   u t    ng  háp chuy n 

h ớng dẫn về  iều lệ thành l p công ty T C qua mail cho công ty H in ra   a 

cho anh C 02 quy n    ký t n nh ng anh C không   ng ý ký t n  Do  ó, việc 

th a T thành l p công ty T C không thành và số tiền 500 000 000   ng Công ty 

H  ã sử d ng vào việc sửa chữa máy móc thiết b  của Công ty H. 

Công ty  N   H   ng  háp không   ng ý theo y u c u của anh C, ch  

T     số tiền 1 300 000 000   ng công ty H  ã trả l i cho anh C, còn 

500.000.000   ng th  anh C góp vốn thành l p công ty T C và số tiền 

500.000.000   ng này  ã sử d ng vào việc sửa chữa thiết b  máy móc công ty 

H.  

  i Bản án d n s  s  th m số 14/2019/DS-ST ngày 04/4/2019 của  òa 

án nh n d n thành phố S  ã quyết   nh: 

Chấp nh n toàn b  y u c u kh i kiện của nguy n   n anh  h m  hú C, 

ch      h   hánh T. 

Bu c công ty  N   H trả cho anh  h m  hú C, ch      h   hánh T số 

tiền 1 800 000 000   ng và lãi 197 235 000   ng    ng c ng vốn, lãi là 

1 997 235 000   ng  
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   từ ngày có   n y u c u thi hành án của ng  i    c thi hành án cho 

 ến khi thi hành án xong, b n phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo m c lãi suất quy   nh t i  iều 357,  iều 468 

B  lu t d n s  năm 2015  

Án phí:  

- Công ty  N   H n p 71 917 000   ng án phí d n s  s  th m   

- Anh  h m  hú C, ch      h   hánh T    c nh n l i tiền t m  ng án 

phí  ã n p theo bi n lai số 0003621 ngày 15/01/2019, bi n lai số 0009466 

ngày 14/3/2019 t i Chi c c thi hành án d n s  thành phố S .  

Ngoài ra, bản án s  th m còn tuy n về lãi suất ch m trả và quyền kháng cáo 

theo quy   nh của pháp lu t  

Ngày 17/4/2019, Công ty H có   n kháng cáo y u c u sửa m t ph n bản 

án số 14/2019/DS-S  ngày 04/4/2019 của  òa án nh n d n thành phố S, t nh 

  ng  háp   hừa nh n số tiền 1 800 000 000   ng anh C, ch  T n p vào công ty 

TNHH H là    góp vốn thành l p công ty  N   T C, không phải tiền vay và 

không   ng ý trả tiền lãi 197 235 000   ng  

-   i phi n tòa phúc th m: 

+ Nguy n   n anh  h m  hú C, ch      h   hánh T cùng ủy quyền cho 

ch   uỳnh L vẫn giữ nguy n y u c u kh i kiện và y u c u giữ nguy n bản án s  

th m. 

+ B    n ông Nguy n  hanh S,   i diện theo ủy quyền của Công ty H vẫn 

giữ nguy n y u c u kháng cáo không   ng ý trả tiền lãi suất 197 235 000   ng, 

ông S cho rằng, công ty H có nh n số tiền 1 800 000 000   ng của anh C, ch  T, 

nh ng số tiền 500 000 000   ng là anh C góp vốn thành l p công ty  N   T C, 

công ty  ã sử d ng vào việc sửa chữa máy móc cho công ty, không phải là tiền 

vay, còn 1 300 000 000   ng là tiền m  n     áo h n ng n hàng n n Công ty 

không chấp nh n trả lãi suất cho nguy n   n  

+   i diện  iện  i m sát nh n d n T nh phát bi u ý kiến: 

 ề tố t ng: Ng  i tiến hành tố t ng và ng  i tham gia tố t ng  ã th c 

hiện  úng quy   nh của B  lu t tố t ng d n s  trong quá tr nh giải quyết v  án 

và t i phi n tòa phúc th m   

  ề n i dung: Công ty H thừa nh n có nh n 1 800 000 000   ng của anh 

C và ch  T. Ông S (  i diện theo ủy quyền của công ty H) cho rằng anh C, ch  T 

góp vốn, nh ng không xuất tr nh    c ch ng c  ch ng minh   rong khi  ó, 

công ty  ã sử d ng 500 000 000   ng    sửa chữa máy móc cho công ty và sử 

d ng 1 300 000 000   ng     áo h n ng n hàng  Nh  v y, công ty  ã sử d ng 

vào m c  ích ho t   ng của công ty n n công ty phải có trách nhiệm trả lãi suất 

cho nguy n   n     v y,  ề ngh    i   ng xét xử không chấp nh n kháng cáo 

của b    n, giữ nguy n bản án s  th m của  òa án nh n d n thành phố Sa  éc   
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Sau khi nghi n c u các tài liệu có trong h  s  v  án  ã    c xem xét t i 

phi n tòa và căn c  vào kết quả tranh t ng t i phi n tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

[1]  ét  thấy, vào ngày 08/02/2018 và ngày 07/3/2018, anh C, ch  T có 

chuy n khoản cho công ty H 1 800 000 000   ng, việc này    c công ty H thừa 

nh n  

 [2]  ét y u c u kháng cáo của công ty H cho rằng số tiền 1 800 000 000 

  ng mà công ty H  ã nh n là số tiền nguy n   n hùn vốn với công ty    thành 

l p Công ty T C, do  ó công ty H không   ng ý trả tiền lãi cho nguy n   n   ét 

thấy, t i phi n tòa, ông S là   i diện theo ủy quyền của công ty H thừa nh n, 

công ty H có nh n 1 800 000 000   ng của anh C, ch  T, trong  ó số tiền 

1 300 000 000   ng nh n của anh C, ch  T là tiền m  n    công ty H  áo h n 

ng n hàng, còn 500 000 000   ng là anh C, ch  T hùn vốn   ối với nguy n   n 

không thừa nh n có hùn vốn với công ty H    thành l p Công ty T C   ối với 

công ty H không xuất tr nh    c giấy t , tài liệu hay ch ng c  g  khác    ch ng 

minh có việc nguy n   n hùn vốn với công ty H số tiền 500 000 000   ng. 

 rong khi  ó, công ty H  ã sử d ng 500 000 000   ng    sửa chữa máy móc 

thiết b  của công ty H, còn 1 300 000 000   ng     áo h n ng n hàng. Do  ó, 

 òa án cấp s  th m xét xử bu c công ty H trả tiền lãi suất cho nguy n   n là 

 úng theo quy   nh t i  iều 468 B  lu t D n s  năm 2015     v y, không có c  

s     chấp nh n kháng cáo của công ty H. 

[3]  ét   i diện  iện ki m sát nh n d n   nh  ề ngh    i   ng xét xử 

không chấp nh n kháng cáo của b    n, giữ nguy n bản án s  th m của  òa án 

nh n d n thành phố S do Công ty H thừa nh n  ã sử d ng 500 000 000   ng    

sửa chữa máy móc cho công ty và sử d ng 1 300 000 000   ng     áo h n ng n 

hàng  Nh  v y, công ty  ã sử d ng vào m c  ích ho t   ng của công ty n n 

công ty phải có trách nhiệm trả lãi suất cho nguy n   n   ét  ề ngh  của   i 

diện  iện ki m sát nh n d n   nh là có căn c  n n chấp nh n   

[4]  ét bản án cấp s  th m xét xử là có căn c  và  úng pháp lu t, n n   i 

  ng xét xử giữ nguy n bản án s  th m  

 ề án phí: Do bản án s  th m    c giữ nguy n n n công ty H phải ch u 

án phí phúc th m theo quy   nh t i khoản 1  iều 148 B  lu t tố t ng d n s . 

    các lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn c  khoản 1  iều 147, khoản 1  iều 148,  hoản 1  iều 308 B  lu t 

tố t ng d n s ; Căn c   iều 463, 465, 466, 468 B  lu t D n s  năm 2015; Ngh  

quyết số 01/2019/NQ-     ngày 11/01/2019 h ớng dẫn áp d ng m t số quy 

  nh của pháp lu t về lãi, lãi suất, ph t vi ph m; Ngh  quyết số 

326/2016/UB  Q 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban th  ng v  Quốc h i quy 
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  nh về m c thu, mi n, giảm, thu, n p, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí tòa 

án.  

T   n   : 

-  hông chấp nh n y u c u kháng cáo của Công ty  N   H. 

-  iữ nguy n Bản án d n s  s  th m số 14/2019/DS-S  ngày 04 tháng 4 

năm 2019 của  òa án nh n d n thành phố S.  

1  Chấp nh n y u c u kh i kiện của nguy n   n anh  h m  hú C, ch     

 h   hánh T. 

2  Bu c công ty  N   trả cho anh  h m  hú C, ch      h   hánh T số 

tiền 1 800 000 000   ng và lãi 197 235 000   ng    ng c ng vốn, lãi là 

1 997 235 000   ng (m t tỷ chín trăm chín m  i bảy triệu hai trăm ba m  i lăm 

ngh n   ng)  

    từ ngày tiếp theo của ngày xét xử s  th m cho  ến khi thi hành án 

xong, b n phải thi hành án còn phải ch u khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo m c lãi suất các b n th a thu n nh ng phải phù h p với quy   nh 

pháp lu t, nếu không có th a thu n về m c lãi suất th  quyết   nh theo m c lãi 

suất quy   nh t i khoản 2  iều 468 của B  lu t d n s  năm 2015  

3. Án phí:  

- Công ty  N   H n p 71 917 000   ng án phí d n s  s  th m   

- Anh Ph m  hú C, ch      h   hánh T    c nh n l i tiền t m  ng án 

phí  ã n p theo bi n lai số 0003621 ngày 15/01/2019 và bi n lai số 0009466 

ngày 14/3/2019 t i Chi c c thi hành án d n s  thành phố S.  

- Công ty  N   H n p 300 000   ng án phí phúc th m   hấu trừ 

300 000   ng tiền t m  ng án phí theo bi n lai số 0009560 ngày 22/4/2019 của 

Chi c c  hi hành án d n s  thành phố S  Công ty  N   H không phải n p 

th m án phí phúc th m. 

Các ph n khác của bản án s  th m không có kháng cáo, kháng ngh  có 

hiệu l c pháp lu t từ ngày hết th i h n kháng cáo, kháng ngh   

Bản án phúc th m có hiệu l c pháp lu t k  từ ngày tuy n án. 

 r  ng h p bản án, quyết   nh    c thi hành theo quy   nh t i  iều 2 

Lu t  hi hành án d n s  th  ng  i    c thi hành án d n s , ng  i phải thi hành 

án d n s  có quyền th a thu n thi hành án, quyền y u c u thi hành án, t  nguyện 

thi hành án ho c b  c ỡng chế thi hành án theo quy   nh t i các  iều 6, 7 và 9 

Lu t  hi hành án d n s ; th i hiệu thi hành án    c th c hiện theo quy   nh t i 

 iều 30 Lu t thi hành án d n s    
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Nơi nhận: 

- VKSND t nh   ;  
-  hòng KTNV - THA  A   nh; 
-     A   nh; 
-  òa án nh n d n     S;   
- Chi C c   A DS TP. S; 
- Các    ng s ;  

- L u:    s   A (H). 
 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 
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